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I. Dự kiến tình hình thời tiết vụ Đông xuân 2019- 2000: 
Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, vụ Đông Xuân 2019- 2020: 
- Hiện tượng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ nay đến những tháng đầu năm 2020 với xác suất khoảng 75% vào cuối năm 2019 và giảm dần còn khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2020.
- Tháng 11/2019 đến tháng 12/2019 sẽ có từ 3-5 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Nền nhiệt độ tháng 11/2019 và tháng 12/2019 cao hơn TBNN từ 0,5-1,00C. Từ tháng 01- 3/2020, mỗi tháng chịu ảnh hưởng của 3- 4 đợt không khí lạnh, gây nên 4- 6 đợt rét, rét đậm nhưng không kéo dài, xấp xỉ TBNN. Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất có khả năng xuất hiện trong đầu tháng 01/2020 ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy, sinh trưởng phát triển cây trồng. Nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3/2020, với nhiệt độ từ 35- 370C, xen kẽ có các đợt không khí lạnh tạo điều kiện ẩm độ thuận lợi cho rầy, bệnh bạc lá,... gây hại. 
- Tổng lượng mưa từ tháng 11 đến tháng 12/2019 xấp xỉ cao hơn TBNN, lượng mưa phân bố không đều giữa đồng bằng và vùng núi. Lượng mưa tháng 01- 02/2020 xấp xỉ cao hơn TBNN, tháng 3/2020 thấp hơn TBNN, cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nước trong vụ Đông Xuân 2019-2020. 
II. Dự báo sâu bệnh trên một số cây trồng chính: 
Qua điều tra theo dõi lúa chét, cỏ dại trên đồng ruộng đến nay có các đối tượng chính như: Chuột xuất hiện khá phổ biến gây hại trên lúa chét, sâu cuốn lá nhỏ đang tuổi 4, 5, nhộng, mật độ phổ biến 3- 5con/m2 ; rầy các loại chủ yếu trưởng thành mật độ 30- 50con/m2 ; OBV xuất hiện trên ruộng trũng, kênh mương... 
Căn cứ kết quả điều tra sâu bệnh thời gian qua, tình hình thời tiết và quy luật phát sinh phát triển của sâu bệnh qua nhiều năm trên địa bàn thị xã, Trung tâm 2 Dịch vụ nông nghiệp dự báo một số sâu bệnh chính gây hại trên một số cây trồng chủ yếu sau: 
1. Cây lúa: 
1.1. Chuột: Niên vụ sản xuất năm 2018- 2019 chuột gây hại mạnh cả Đông Xuân và Hè Thu; đến nay trên địa bàn Thị xã nói chung, Xã nói riêng chưa có lụt cũng như mưa lớn làm ngập đồng ruộng, nên lúa chét, cỏ dại phát triển rất mạnh là nguồn thức ăn dồi dào, là nơi cư trú của chuột và sinh vật gây hại. Dự báo trong năm tới, chuột sẽ phát sinh và gây hại mạnh trên diện rộng, đặc biệt hại nặng ngay đầu vụ khi gieo sạ, giai đoạn lủa đẻ nhánh, đứng cái làm đòng. 
1.2. Sâu cuốn lá nhỏ: gồm các lứa chính sau: 
+ Lứa 1: vũ hoá từ: 28/12/2019- 05/01/2020, gây hại lúa chét, cỏ dại, mạ dài ngày, lúa sạ trà đầu giống dài ngày. 
+ Lứa 2: vũ hoá từ: 28/01- 05/02/2020, gây hại trên mạ và lúa sạ trà sớm. 
+ Lứa 3: vũ hoá từ: 28/02- 05/3/2020, gây hại trên lúa đại trà đẻ nhánh. 
+ Lứa 4: vũ hoá từ: 25/3- 02/4/2020, gây hại trên lúa đòng- trổ. 
+ Lứa 5: vũ hoá từ: 25/4- 02/5/2020, gây hại trên lúa cực muộn. Chú ý phòng trừ lứa 3, 4 khi lúa cuối đẻ nhánh- làm đòng, trổ. 
1.3. Rầy các loại: Rầy lưng trắng sẽ phát sinh gây hại sớm giai đoạn lúa đẻ nhánh (tháng 2- giữa tháng 3) và rầy nâu sẽ xuất hiện và gây hại giai đoạn lúa làm đòng (giữa tháng 3) và gia tăng mật độ nhanh giai đoạn lúa trổ- chín (tháng 4- 5), nhất là trên các giống nhiễm như Nếp, Xi23, HT1... 
1.4. Bệnh đạo ôn: Sẽ phát sinh gây hại nặng vào 2 thời kỳ: lúa đẻ nhánh (giữa tháng 2- tháng 3) và lúa trổ (tháng 4) gây hại trên bông, đặc biệt gây hại nặng trên các giống nhiễm như Nếp, 13/2, Xi23,... và các chân ruộng bón phân không cân đối, bón thừa đạm,.... 
1.5. Bệnh khô vằn: gây hại từ giai đoạn lúa đứng cái làm đòng (giữa tháng 3) và hại nặng giai đoạn lúa trổ- chín (tháng 4- 5), đặc biệt trên các chân ruộng gieo sạ dày, chua phèn, bón nặng phân đạm,... 
1.6. Bệnh thối bẹ lá đòng và bệnh lem lép hạt: bệnh phát sinh gây hại giai đọan lúa làm đòng đến trỗ chín, có khả năng gây hại trên các giống nhiễm, đặc biệt là giống khang dân, nhất là các chân ruộng chua phèn, tầng đất canh tác mỏng, bón phân không cân đối, bón nặng đạm ở giai đoạn cuối. 
1.7. Bệnh héo khô cây lúa (do nấm và vi khuẩn): Gây hại giai đoạn lúa chín 1/2 bông đến sắp thu hoạch, diễn biến bệnh nhanh và phức tạp, phát hiện cây héo đến chết khoảng từ 3- 7 ngày, hại cục bộ từng vùng.
Ngoài ra một số sâu bệnh khác phát sinh gây hại ở các thời điểm sau: 
- Sâu năn: Năm nay không có mưa lụt nên lúa chét, cỏ dại phát triển mạnh; thời tiết dự báo ấm nên sâu năn có khả năng phát triển mạnh, nhất là các vùng bán sơn địa, các vùng trước đây sâu năn đã xuất hiện và gây hại. 
- Đầu vụ: OBV, bọ trĩ, dòi đục nõn, tuyến trùng rễ,.... 
- Giữa và cuối vụ: sâu keo, sâu phao, bệnh phỏng lá, đốm nâu phát sinh phát triển và gây hại trên các giống, bệnh bạc lá vi khuẩn gây hại mạnh trên giống BT7. 
2. Cây lạc: 
Đầu vụ bệnh lở cổ rễ, sâu xám thường gây hại. Giai đoạn phân cành thường xuất hiện nhóm bệnh héo rũ (mốc đen, mốc trắng, vi khuẩn héo xanh...), nhóm bệnh hại lá (đốm lá, gỉ sắt,...), sâu khoang, sâu xanh da láng, sâu cuốn lá. 
3. Cây sắn: 
+ Đầu vụ bệnh xì mủ gây hại trên thân, lá. 
+ Giữa đến cuối vụ có nhện đỏ, rệp các loại xuất hiện và gây hại… đặc biệt bệnh khảm lá sắn sẽ phát sinh gây hại nặng trên diện rộng nếu bà con sử dụng lại hom giống trong vùng đã nhiễm bệnh của năm 2019, nắng nóng kéo dài, bọ phấn phát triển mạnh.
4. Cây rau- đậu: 
- Hành lá: sâu xanh, dòi đục cọng hành, bệnh khô đầu lá, tuyến trùng…. Cần chú ý đối tượng sâu xanh hại Hành. Cuối năm 2019 trên địa bàn Thừa Thiên Huế không có lụt, lượng mưa cũng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm nên năm 2020 sâu xanh có khả năng bùng phát và gây hại mạnh. Ngoài ra sâu xanh đã có sức đề kháng rất mạnh với thuốc, hành được trồng liên tục trên đồng ruộng là nguồn thức ăn dồi dào cho sâu xanh cũng giống như các loại sâu ăn lá khác sinh trưởng phát triển. 
- Rau cải: bọ nhảy, sâu tơ, sâu khoang, bệnh chết rạp ... 
- Đậu đỗ: Sâu cuốn lá, sâu đục trái, bọ phấn... 
- Mướp, dưa các loại: bọ trĩ, bọ phấn, dòi đục lá, đục trái, bệnh khảm lá, bệnh phấn trắng... 
5. Cây ăn quả có múi: 
- Sâu đục thân, đục cành phát sinh gây hại quanh năm, cao điểm vào 2 thời kỳ: tháng 4, 5 và tháng 7, 8. 
- Sâu vẽ bùa: gây hại nặng các đợt ra lộc non, cao điểm vào 2 thời kỳ tháng 2, 3 và tháng 8, 9. 
- Bệnh chảy gôm gây hại nặng vào mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, nhất là những vườn thấp ngập lụt, thoát nước kém sau những cơn mưa, vườn già cỗi và bị bệnh không phòng trừ, chăm sóc kém. 
6. Cây công nghiệp dài ngày: 
6.1. Cây cao su: Bệnh rụng lá Corynespora phát sinh gây hại quanh năm, nhất là sau các đợt mưa nắng xen kẻ (nhiệt độ thích hợp 28- 300C, ẩm độ >85%), bệnh phát tán lây lan nhanh, nếu hại nặng gây rụng lá ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây. Nếu không áp dụng các biện pháp quản lý, chăm sóc, bón phân, phun trừ bệnh kịp thời thì cây không ổn định tầng lá và ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất mủ, đặc biệt các dòng vô tính RRIV2, RRIV4,… Bệnh loét sọc mặt cạo hại trên cao su kinh doanh, nhất là các vườn khai thác không đúng kỹ thuật, không vệ sinh và phòng bệnh miệng cạo sau khi kết thúc mùa khai thác. Bệnh héo đen đầu lá gây hại sau các đợt rét, mưa phun (tháng 12- 3 năm sau) nhất là trên cao su dưới 3 năm tuổi. 
6.2. Cây hồ tiêu: Bệnh vàng lá chết nhanh phát sinh gây hại vào 2 thời điểm: cuối tháng 2 đến cuối tháng 3 và từ tháng 7 đến cuối tháng 9, nhất là sau những đợt mưa lớn, vườn thấp trũng, thoát nước kém. Tuyến trùng hại rễ phát sinh gây hại vào các tháng mùa mưa, cây biểu hiện bệnh lá vàng, còi cọc, sinh trưởng phát triển kém, ra hoa và đậu quả ít, năng suất giảm. Ngoài ra, bệnh thán thư, vàng lá thối rễ, rệp sáp,... gây hại rải rác, mật độ và tỷ lệ bệnh thấp. 
III. Hướng phòng trừ: 
1. Đối với cây lúa: 
- Tăng cường công tác làm đất sớm để tiêu hủy nguồn sâu bệnh, lúa chét, cỏ dại tồn tại trên đồng ruộng; sử dụng giống lúa xác nhận, không gieo sạ dày. 
- Bón vôi trước lúc cày vỡ từ 25- 30kg/sào. Bón cân đối đạm, lân, kali ngay từ đầu vụ; nên bón lót và bón thúc kịp thời đúng thời gian sinh trưởng cây lúa và theo phương thức “nặng đầu nhẹ cuối”. Điều tiết nước hợp lý phù hợp các giai đoạn của cây lúa để tiết kiệm nước, tăng khả năng chống đổ, khai thác phân bón,… 
- Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng. Không sử dụng thuốc BVTV khi mật độ sâu còn thấp, nhất là giai đoạn từ 0- 40 ngày tuổi. 
- Đối với chuột: Tổ chức diệt sớm, đồng loạt khi xuống vụ bằng các biện pháp tổng hợp như phát quang cỏ bờ, bụi rậm để tránh nơi ẩn náu và sinh sản của chuột; đào hang, đổ nước kết hợp với đặt bẫy bán nguyệt, bẫy lồng sập, bẫy dính,…Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam như Racumin 0.75TP, Klerat 0.005%, Storm,... Ưu tiên sử dụng các loại thuốc ít độc hại với người, vật nuôi và môi trường. Tuyệt đối không điện để đánh bắt chuột. 
- Ốc bươu vàng: phải có biện pháp diệt từ đầu vụ; thường xuyên thu lượm ốc và trứng OBV ở kênh mương, bờ ruộng để tiêu hủy. Sử dụng thuốc hóa học để phun trừ hoặc trộn với giống khi gieo hoặc phân khi bón lót, bón thúc. 
- Đối với các loại sâu cuốn lá: thường xuyên thăm đòng để nắm chắc diễn biến trên đồng ruộng và áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM, ICM). Cần theo dõi mật độ để có biện pháp xử lý phù hợp, chỉ phun trừ khi mật độ sâu trên 50con/m2 (giai đoạn lúa đẻ nhánh), mật độ sâu trên 20 con/m2 (giai đoạn đòng trỗ). 
- Đối với rầy: thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện, phòng trừ kịp thời, nhất là giai đoạn phân hóa đòng trở đi. Khi rầy phát sinh gây hại đến mức phải phòng trừ (3con/dãnh), giai đoạn rầy non, nên dùng các thuốc điều hòa sinh trưởng côn trùng để hạn chế nguy cơ bộc phát và bảo vệ thiên địch như Applaud 10WP, Actara 25WG, … Khi mật độ quá cao, có nhiều lứa gối nhau nên kết hợp sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp và xông hơi, để diệt cả trứng, trưởng thành và rầy non. Lưu ý: Giai đoạn lúa trổ không sử dụng các loại thuốc có hoạt chất Acetamiprid để phun trừ rầy ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Bệnh đạo ôn: Cần theo dõi thời tiết, diễn biến bệnh và xử lý kịp thời khi bệnh mới xuất hiện (vết chấm kim), nhất là các giống nhiễm như Xi23, BT7, nếp, ... ở những vùng đất cát pha, tầng canh tác mỏng, dùng một trong các thuốc sau: Beam 75WP, Vibimzol 75WP, Filia 525SE, Flash 75WP,.. để phun. Khi cây lúa đang bị bệnh, tuyệt đối không bón phân, thường xuyên giữ nước và sử dụng các loại thuốc tiếp xúc để phun như Fujione 40EC,….. Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước và sau trổ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Beam 75WP, Filia 525SE,… chú ý phun đủ lượng nước. 
- Bệnh khô vằn: Gieo cấy mật độ hợp lý, bón phân cân đối, thường xuyên vệ sinh cắt dọn cỏ bờ. Theo dõi và phát hiện sớm để phun trừ khi bệnh mới phát sinh, phun kỹ vào các ổ bệnh tránh lây lan trên diện rộng. 
- Bệnh thối thân, thối bẹ và lem lép hạt: Theo dõi phát hiện bệnh sớm để phun trừ ngay từ diện hẹp, hạn chế bệnh lây lan trên diện rộng. Đối với bệnh lem lép hạt phun phòng trước và sau trỗ bằng Tilsuper 300EC, Anvil 5SC, Amistartop 325SC,… 
- Bệnh héo khô cây lúa: Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như bón vôi trước khi làm đất, bón lót trước khi gieo trồng, bón đủ và cân đối đạm- lân- kali, gieo sạ với mật độ hợp lý. Những chân ruộng đã từng xuất hiện bệnh, nên phun phòng 2 lần vào giai đoạn lúa 40- 45 ngày và giai đoạn đòng đũa sắp trổ bằng thuốc Nevo 330EC + Xantocin 40WP hoặc Nevo 330EC+ Totan 200WP. 
- Các đối tượng khác thường xuyên theo dõi và phòng trừ trên diện hẹp, chú ý sâu năn trong tháng 2- 3, giai đoạn lúa đẻ nhánh để phòng trừ kịp thời. 
2. Đối với cây lạc: 
- Làm đất kỹ; bón lót 50% vôi trước lúc cày vở, 50% bón khi tàn hoa lứa 1. 
- Đối với sâu hại: làm đất, xữ lý đất để diệt sâu, nhộng, nếu phải phun thuốc nên phun khi sâu tuổi nhỏ, thay đổi thuốc để sâu không quen thuốc. 
- Đối với bệnh: Nên bón phân hữu cơ có ủ chế phẩm Trichoderma, sử dụng giống kháng, vệ sinh đồng ruộng, thâm canh tốt để cây khoẻ chống chịu tốt, luân canh cây trồng để hạn chế bệnh; thường xuyên theo dõi để phun thuốc hoá học khi bệnh mới xuất hiện. Chú ý phun đủ lượng nước đảm bảo ướt đẫm gốc lạc. 
3. Cây sắn: 
- Đối với bệnh khảm lá sắn do virus: 
+ Chọn giống gieo trồng: Chọn giống kháng bệnh, không trồng các giống nhiễm bệnh nặng như KM419, KM2112, KM444-1,... 
+ Biện pháp luân canh: không trồng sắn hoặc cây ký chủ của bọ phấn (cây thuốc lá, bông, cà chua, cà pháo, cà bát, bầu bí, khoai tây, ớt, …) ở những vùng đã bị bệnh khảm lá ít nhất một vụ. 
+ Thường xuyên kiểm tra ruộng sắn để phòng trừ bọ phấn trắng (môi giới truyền bệnh), đặc biệt các vùng đã từng nhiễm bệnh bằng các loại chuốc hóa học như Chess 50WG, Cheestar 50WG, Alika 247SC,... phun khi bọ phấn mới nở hiệu quả cao hơn. 
- Ngoài ra các đối tượng gây hại khác như bệnh xì mũ, nhện đỏ, rệp các loại,... cần thường xuyên theo dõi để có biện pháp xử lý đúng và kịp thời. 
4. Đối với rau màu: 
- Đối với bệnh hại: vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư cây bệnh, bón vôi trước khi cày vỡ, bón lót đầy đủ phân chuồng hoai mục (có ủ chế phẩm Trichoderma) nhằm hạn chế nguồn bệnh tích luỹ trong đất. 
- Đối với sâu hại: thường xuyên theo dõi, có biện pháp đúng và kịp thời, nếu phải phun thuốc, nên phun các loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng cho rau, chú ý đảm bảo thời gian cách ly. 
5. Đối với cây có múi, cây công nghiệp dài ngày: 
- Đối với sâu đục thân, đục cành, sâu vẽ bùa: kết hợp cắt tỉa cành tăm, cành vượt, phun thuốc khi cây ra lộc non.
- Đối với bệnh chảy gôm: vệ sinh, cắt tỉa vườn thông thoáng; khơi thông mương rãnh không để đọng nước, quét thuốc hoá học đầu mùa mưa và tiêm thuốc Agrifos vào thân cây, bón phân chuồng cỏ ủ Trichoderma. 
- Đối với bệnh rụng lá Corynespora: vệ sinh vườn, chăm sóc bón phân đúng chu kỳ, khai thác mủ hợp lý. Khi mới bị bệnh sử dụng thuốc Vivil 5SC, Anvil 5SC để phun trừ, đặc biệt khi cây ra lá non nên phun phòng. 
- Các đối tượng sâu bệnh khác thường xuyên kiểm tra để phát hiện và phòng trừ kịp thời. 
Trên đây là dự tính dự báo sâu bệnh chính để bà con nông dân trên toàn xã tham khảo và có kế hoạch để chủ động phòng trừ ngay từ đầu vụ../. 
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